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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008  của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thục hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 281/BC-SKH ngày 29/7/2011 báo cáo kết quả thẩm định đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 (chi tiết có nội dung kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;            (Báo cáo)  
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (TA.24)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm


ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH TỎNG THỂ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ- UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)


Phần mở đầu:

Phần thứ nhất: Phân tích, đánh giá và dự báo các yếu tố phát triển

I. Phân tích, dự báo khả năng huy động các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 
1. Vị trí địa lý, mối quan hệ lãnh thổ và khả năng phát huy các yếu tố này đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dự báo khả năng khai thác, bảo vệ.

3. Phân tích, đánh giá và dự báo về dân số, phân bố dân cư gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các giá trị văn hoá phục vụ yêu cầu phát triển.

II. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ 2000 - 2010 và dự báo những tác động đến thời kỳ quy hoạch (2011- 2020) 
1. Phân tích tình hình chung, đánh giá những vấn đề tổng hợp

1.1. Quy mô, chất lượng, nhịp độ tăng trưởng kinh tế (theo giá trị sản xuất); 
1.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất); 
1.3. Tình hình thu - chi và cân đối ngân sách huyện;

1.4. Tình hình huy động đầu tư phát triển trên địa bàn huyện;

1.5. Tình hình xuất nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn.

2. Đánh giá thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Về phát triển kinh tế: (Nông - lâm - ngư - nghiệp, CN-XD, Dịch vụ, Thương mại - Du lịch);

2.2. Về phát triển văn hoá - xã hội: (dân số, nguồn nhân lực, lao động, việc làm, đời sống dân cư, các vấn đề xã hội khác);

2.3. Về phát triển khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

3. Đánh giá thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, mức độ đáp ứng cho yêu cầu phát triển thời kỳ 2011 - 2020.

4. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội theo các vùng lãnh thổ.

III. Phân tích, dự báo ảnh hưởng của các yếu tố trong nước và quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội huyện trong thời kỳ 2011- 2020

1. Phân tích, dự báo tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực.

2. Tác động của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía bắc; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch phát triển của các ngành trong tỉnh.

3. Tác động của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chính sách, chương trình phát triển, chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của tỉnh.

IV. Đánh giá tổng quát các thế mạnh và hạn chế, khó khăn của huyện 
1. Những thuận lợi, lợi thế so sánh, cơ hội và động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ 2011-2020.

2. Những hạn chế, khó khăn; những thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ 2011-2020.

Phần thứ hai: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển đến năm 2020

1. Các quan điểm phát triển: (Xác định rõ vai trò của huyện trong tổng thể nền kinh tế - xã hội của tỉnh).

2. Mục tiêu tổng quát:

3. Mục tiêu cụ thể:

3.1. Mục tiêu kinh tế: Tăng trưởng kinh tế (theo giá trị sản xuất), giá trị xuất khẩu, các sản phẩm chủ yếu và tỷ trọng đóng góp của huyện đối với tỉnh: đóng góp vào ngân sách, tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của tỉnh. 
3.2. Mục tiêu về văn hoá - xã hội: Mức tăng việc làm, giảm thất nghiệp, giảm đói nghèo, mức độ phổ cập về học vấn, tỷ lệ tăng dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo, mức giảm bệnh tật và các tệ nạn xã hội.

3.3. Mục tiêu môi trường: Giảm mức độ ô nhiễm môi trường và đảm bảo các yêu cầu môi trường trong sạch theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

II. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực

1. Phát triển kinh tế:

- Dự báo và lựa chọn các phương án phát triển kinh tế (theo giá trị sản xuất); 
- Luận chứng và lựa chọn cơ cấu kinh tế (theo giá trị sản xuất);

- Phương hướng phát triển các ngành: Nông lâm ngư nghiệp, Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ.

2. Phát triển văn hoá - xã hội:

- Luận chứng phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; sử dụng nguồn nhân lực; cơ cấu lao động;

- Các vấn đề xã hội: dân số, giải quyết việc làm; phát triển giáo dục - đào tạo; y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao và các vấn đề xã hội khác.

3. Phát triển khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai; sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

4. Lựa chọn các ngành, lĩnh vực trọng điểm để tạo sự phát triển, bứt phá.

III. Phương án tổng hợp về tổ chức KT-XH trên địa bàn huyện 
1. Định hướng sử dụng đất.

2. Định hướng phát triển đô thị.

3. Tổ chức hệ thống các khu cụm công nghiệp - làng nghề, khu du lịch, khu thương mại, hệ thống chợ, các khu chức năng khác gắn với các khu dân cư.
4. Tổ chức lãnh thổ các điểm dân cư tập trung, các khu đô thị mới, khu vực tập kết và xử lý chất thải môi trường, nghĩa trang - nghĩa địa, quảng trường, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí…; các khu chức năng - hành chính trên địa bàn huyện; các vùng phát triển cây trồng, vật nuôi hàng hoá…
5. Xác định các vùng kém phát triển và giải pháp phát triển gắn với ổn định dân cư, xoá đói giảm nghèo; giải quyết chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa các vùng, giữa các tầng lớp dân cư.

6. Xác định các vùng động lực và giải pháp phát triển.

7. Xác định các vùng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, những vùng nhạy cảm về môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ, sử dụng.

8. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện theo các tiểu vùng.

IV. Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng:

1. Phát triển hệ thống giao thông trong tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh. 
2. Phát triển hệ thống thông tin trên lạc, bưu chính viễn thông.

3. Phát triển mạng lưới điện gắn với mạng lưới chuyển tải điện của tỉnh.

4. Phát triển các công trình thuỷ lợi, cấp nước.

5. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội và phúc lợi công cộng: giáo dục - đào tạo (cả đào tạo nghề), y tế - chăm sóc sức khoẻ, văn hoá - xã hội khác. 
V. Cơ cấu đầu tư và các chương trình dự án đầu tư thời kỳ 2011- 2020
1. Luận chứng lựa chọn cơ cấu vốn đầu tư các ngành, lĩnh vực trong từng thời kỳ 2011 - 2015, 2016 - 2020.

2. Danh mục các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện trong từng thời kỳ 2011 - 2015, 2016 - 2020.

3. Danh mục các chương trình, dự án đầu tư trong từng thời kỳ 2011 - 2015, 2016 - 2020.

4. Xác định các ngành, vùng lãnh thổ ưu tiên đầu tư.

Phần thứ ba: Các giải pháp thực hiện chủ yếu
1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư xã hội (xác định rõ nhu cầu vốn đầu tư từ NSNN và các giải pháp đảm bảo nguồn NSNN để đầu tư).

2. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ, môi trường

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách

5. Các giải pháp mang tính đặc thù của huyện.

6. Giải pháp về tổ chức thực hiện.
CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ SẢN PHẨM QUY HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số 339/QĐ- UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)

1. Các nhiệm vụ, yêu cầu chủ yếu:

- Phân tích, đánh giá các yếu tố nội lực: vị trí địa lý kinh tế, điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, dân số, nguồn nhân lực và các yếu tố xã hội khác tác động tới quá trình phát triển trong thời kỳ quy hoạch;

- Phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2010;

- Phân tích, dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, khu vực và các yếu tố bên ngoài khác tác động tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phân tích, dự báo thị trường và các luồng đầu tư tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

- Phân tích, đánh giá tác động các yếu tố trong nước, trong vùng, trong tỉnh đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đặc biệt là các chiến lược, quy hoạch phát triển của cả nước, của vùng, của tỉnh (quy hoạch vùng và quy hoạch các ngành); các chương trình, dự án; các cơ chế, chính sách của TW, của tỉnh có tác động liên quan đến huyện;

- Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển, xây dựng các phương án tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển không gian lãnh thổ và đề xuất các giải pháp thực hiện; 
- Luận chứng mục tiêu, phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020, trong đó phân tích cụ thể từng thời kỳ 2011 - 2015, 2016 - 2020.

2. Sản phẩm quy hoạch:

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020 kèm: các bản đồ hiện trạng và quy hoạch, biểu bảng, phụ lục trên khổ giấy A4.

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020.

- Các báo cáo chuyên đề kèm theo bảng biểu tính toán và phụ lục.

- Hệ thống bảng biểu báo cáo khổ Ao.

- Hệ thống bản đồ hiện trạng và quy hoạch tỷ lệ 1/100.000, gồm có: 

+ Bản đồ hành chính huyện;


+ Bản đồ tổng hợp về hiện trạng kinh tế - xã hội huyện;


+ Bản đồ tổng hợp về quy hoạch kinh tế - xã hội huyện;


+ Bản đồ phân bố các khu, cụm công nghiệp, các khu kinh tế, các khu, cụm du lịch, mạng lưới thương mại, các tuyến du lịch…;


+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới đô thị và các kết cấu hạ tầng; 

+ Bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện theo các tiểu vùng.
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